
NỘI DUNG NHÃN TIẾNG VIỆT

Thuốc thử xét nghiệm định lượng 25- OH Vitamin D

Lumipulse G 25-OH Vitamin D Immunoreaction Cartridges

Số lưu hành:

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH ARQon Việt Nam. Số 23, tổ 10, đường Lĩnh Nam, 
Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Chủ sở hữu sản phẩm: Fujirebio Inc., 1-8-1 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan

Cơ sở sản xuất: Fujirebio Inc. Sagamihara Facility, 1-3-14, Tanashioda, Chuo-ku, 
Sagamihara-shi, Kanagawa, 252-0245 Japan

Xuất xứ: Nhật Bản

Số lô: Hạn sử dụng: 

Bảo quản:

Nhà nhập khẩu: 

Thông tin mục đich/chỉ định sử dụng, cách dùng, cảnh báo, thận trọng và các thông tin khác: 
Vui lòng xem […]
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体外診断用医薬品

免疫反応カートリッジ

8XX03Z6

［一般的名称］２５－ヒドロキシビタミンＤキット

［品名］ルミパルス　２５－ＯＨビタミンＤ

［免疫反応カートリッジの内容］

 １.抗体結合粒子（使用時液状、２５０μＬ/免疫反応カートリッジ）

                           抗２５－ＯＨビタミンＤモノクローナル抗体（ヒツジ）結合フェライト粒子

 ２.酵素標識抗体（液状、３２０μＬ/免疫反応カートリッジ）

                           アルカリホスファターゼ（ＡＬＰ）標識抗２５－ＯＨビタミンＤ

                           免疫複合体モノクローナル抗体（ニワトリ）

［貯法］２～１０℃　

［包装］１４テスト×３

 

IRC 
 EUH032, EUH210

234013
4987270234013

JAN code

電子添文コード：8XX04T

（改訂 2023 年 3 月）

28X07TE
eifu.fujirebio.com/FRE/all/?keycode=FRI00014

 +800 135 79 135 

Fujirebio Europe N.V.

Technologiepark 6, 9052 Gent, Belgium

 +32-9 329 13 29



使用期限

Fujirebio Inc. 
貯法： 2～10℃

8XX011

10℃
2℃

Lumipulse G  25-OH Vitamin D IRC
ルミパルス　２５－ＯＨビタミンＤ
免疫反応カートリッジ
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